
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUẦN GIÁO 
 

Số:      /QĐ- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
 

       Tuần Giáo, ngày      tháng 10  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công khai dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp 

(Trình HĐND xã tại kỳ họp thứ hai) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên về điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2025, nguồn 

chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập 

và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 13/10/2025 của UBND xã Tuần 

Giáo về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, 

nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền 

địa phương 02 cấp; 

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 98/TTr-PKT ngày 

14/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 

2025 sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trình Hội đồng nhân dân 

xã tại kỳ họp thứ hai quyết định (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                    

- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- TT Đảng ủy (b/c); 

- TT HĐND xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Quàng Văn Cương 
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THUYẾT MINH DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN  

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 SAU KHI THỰC HIỆN CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /10/2025 của UBND xã Tuần Giáo) 

 

A. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ 

I. Về thu ngân sách 

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2025 của 

UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2025, 

nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, 

sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh. 

II. Về chi ngân sách 

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2025 của 

UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2025, 

nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, 

sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh. 

1. Chi đầu tư phát triển: Chưa được UBND tỉnh giao. 

2. Chi thường xuyên 

2.1. Quỹ tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp: Tính theo biên 

chế, người lao động hợp đồng có mặt tại cơ quan, đơn vị với mức lương cơ sở 

2.340.000 đồng/ tháng. 

2.2. Định mức chi thường xuyên khác tính theo biên chế: 12 triệu đồng/ 

biên chế. 

2.3. Các nội dung chi phân bổ tối thiểu bằng mức dự toán UBND tỉnh giao, 

gồm: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; 

Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Chính sách miễn thu thủy lợi phí; 

Chính sách an sinh xã hội (Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, chính sách người có uy 

tín, chính sách hỗ trợ tiền điện). 

3. Dự phòng ngân sách 

Dự phòng ngân sách bố trí bằng mức dự toán UBND tỉnh giao 3.069 triệu 

đồng. 

4. Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 

Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên được phân bổ theo từng 

chương trình, nguồn vốn. Tổng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 

trên: 23.851 triệu đồng. 

- Các chương trình mục tiêu quốc gia: 11.074 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 200 triệu đồng. 
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- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT: 67 triệu đồng. 

- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: 11.640 triệu đồng. 

- Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 870 

triệu đồng. 

B. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 SAU KHI 

THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP 

B1. Tổng thu ngân sách 

Tổng thu ngân sách xã: 154.958 triệu đồng. Chi tiết như sau: 

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.964 triệu đồng, trong đó thu ngân 

sách xã được hưởng: 3.864 triệu đồng. Bao gồm: 

1. Thu từ kinh tế quốc doanh: 673 triệu đồng. 

2. Thuế thu nhập cá nhân: 60 triệu đồng. 

3. Lệ phí trước bạ: 2.659 triệu đồng. 

4. Phí và lệ phí: 135 triệu đồng. 

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 260 triệu đồng. 

6. Thu khác ngân sách: 142 triệu đồng. 

7. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 35 triệu đồng. 

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 151.094 triệu đồng, bao gồm:  

1. Bổ sung cân đối: 127.243 triệu đồng. 

2. Bổ sung có mục tiêu: 23.851 triệu đồng. 

B2. Tổng chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách xã: 154.958 triệu đồng, phân bổ như sau: 

I. Chi cân đối ngân sách 

Chi cân đối ngân sách: 131.107 triệu đồng 

1. Chi đầu tư phát triển: không có. 

2. Chi thường xuyên 

Chi thường xuyên: 128.038 triệu đồng, gồm: 

2.1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 75.334 triệu đồng.  

2.2. Chi quốc phòng: 1.299 triệu đồng. 



4 
 

  

2.3. Chi an ninh: 1.647 triệu đồng. 

2.4. Chi sự nghiệp y tế: 52 triệu đồng. 

2.5. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: 1.085 triệu đồng. 

2.6. Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: 154 triệu đồng. 

2.7. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 15 triệu đồng. 

2.8. Chi sự nghiệp môi trường: 2.908 triệu đồng.  

2.9. Chi sự nghiệp kinh tế: 5.489 triệu đồng.  

2.10. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 27.951 triệu đồng. 

2.11. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 10.847 triệu đồng. 

2.12. Chi khác ngân sách: 1.327 triệu đồng. 

3. Dự phòng ngân sách 

Dự phòng ngân sách: 3.069 triệu đồng. 

II. Chi các chương trình mục tiêu 

Chi các chương trình mục tiêu: 23.851 triệu đồng. 

1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 11.074 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư: chưa được UBND tỉnh giao. 

- Vốn sự nghiệp: 11.074 triệu đồng. 

1.1. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi 

- Vốn sự nghiệp: 70 triệu đồng, thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo 

Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, được tiếp tục 

thực hiện đối với cấp xã theo Nghị quyết 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ. Cụ thể: Điều chỉnh giảm Dự án 2 của Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững do không còn đối tượng hỗ trợ năm 2025, đồng thời điều chỉnh 

tăng cho Dự án 10, tiểu dự án 1 của Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với số tiền 70 triệu đồng để Trung 

tâm dịch vụ tổng hợp tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Điện 

Biên năm 2025. 

1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

- Vốn sự nghiệp: 9.244 triệu đồng. Trong đó thực hiện cơ chế, chính sách 

đặc thù theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, 

được tiếp tục thực hiện đối với cấp xã theo Nghị quyết 125/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ. Cụ thể: Điều chỉnh giảm Dự án 2 của Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững do không còn đối tượng hỗ trợ năm 2025, đồng 
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thời điều chỉnh tăng cho Dự án 7 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững với số tiền 89 triệu đồng để phòng Kinh tế tổ chức tập huấn về công tác 

giảm nghèo và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. 

1.3. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 

- Vốn sự nghiệp: 1.760 triệu đồng. 

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục 

tiêu (vốn sự nghiệp) 

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu: 

12.777 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 200 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 67 triệu đồng. 

- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: 11.640 triệu đồng. 

- Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 870 

triệu đồng. 

C. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2024 SANG 

NĂM 2025 SAU KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 

CẤP 

Tổng chi ngân sách xã: 5.757 triệu đồng, phân bổ như sau: 

I. Chi cân đối ngân sách 

Chi cân đối ngân sách: 3.683 triệu đồng. 

1. Chi đầu tư phát triển: không có. 

2. Chi thường xuyên 

Chi thường xuyên: 3.639 triệu đồng, gồm: 

2.1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 20 triệu đồng.  

2.2. Chi sự nghiệp môi trường: 2.000 triệu đồng.  

2.3. Chi sự nghiệp kinh tế: 895 triệu đồng.  

2.4. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 724 triệu đồng. 

3. Dự phòng ngân sách 

Dự phòng ngân sách: 44 triệu đồng. 

II. Chi các chương trình mục tiêu 

Chi các chương trình mục tiêu: 2.074 triệu đồng. 

1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 2.074 triệu đồng. 
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- Vốn đầu tư: chưa được UBND tỉnh giao. 

- Vốn sự nghiệp: 2.074 triệu đồng. 

1.1. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi 

- Vốn sự nghiệp: 1.578 triệu đồng. 

1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

- Vốn sự nghiệp: 192 triệu đồng. 

1.3. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 

- Vốn sự nghiệp: 304 triệu đồng. 

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục 

tiêu (vốn sự nghiệp): không có. 
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